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8. Đã nghỉ hưu: Không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 28 tháng 6 năm 2005; số văn bằng:C697460; ngành:Chính trị 

học, chuyên ngành: Công tác tư tưởng; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền 

- Được cấp bằng ThS ngày 10 tháng 11 năm 2011; số văn bằng: A015585; ngành: Chính 

trị học; chuyên ngành: Chính trị học; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh 

- Được cấp bằng TS ngày 30 tháng 3 năm 2015; số văn bằng: 003890; ngành: Chính trị 

học; chuyên ngành: Chính trị học; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……….. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm …., 

ngành: …………… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Triết học – Chính trị học – Xã hội học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Chính trị học chung. Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được một số công trình 

nghiên cứu tiêu biểu như: [13] Khái niệm tính chính đáng chính trị và tư tưởng của C.Mác 

- Ph.Ăngghen về tính chính đáng của nhà nước: Trình bày cơ sở lý luận nền tảng về sự 

công nhận và chính danh quyền lực chính trị từ quan điểm kinh điển của chủ nghĩa Mác; 

[2] Tính chính đáng và các nhân tố tạo nên tính chính đáng của chủ thể cầm quyền: Phân 

tích khái quát các nhân tố cấu thành tính chính đáng của chủ thể quyền lực trong chính trị 

học hiện đại; [24] Đổi mới tư duy chính trị trong bối cảnh thay đổi hiện nay: Đề cập yêu 

cầu đổi mới phương pháp luận chính trị học trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, hội nhập 

và biến động toàn cầu; [33] Thực trạng niềm tin chính trị ở khu vực Trung Bộ hiện nay: 

Phản ánh niềm tin chính trị thực tiễn như một chỉ báo quan trọng cho hiệu quả của các thể 

chế chính trị; [31] Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nâng cao tín nhiệm của nhà 

nước với nhân dân trong giai đoạn hiện nay: Củng cố các tiếp cận từ tư tưởng chính trị cổ 

điển Việt Nam để tăng cường tính chính đáng của hệ thống chính trị.  

- Chính trị học so sánh: Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được một số công 

trình nghiên cứu tiêu biểu như: [1] Nguyên tắc kìm chế – đối trọng hiến pháp và sự biến 

dạng của nó trong thực tiễn chính trị nước Mỹ: So sánh mô hình quyền lực nhà nước 

phương Tây với thực tiễn Việt Nam, qua đó góp phần lý giải sự khác biệt về thể chế chính 

trị; [3] Xây dựng tính chính đáng của đảng cầm quyền – kinh nghiệm từ một số đảng chính 

trị trên thế giới: Phân tích thực tiễn cầm quyền ở các nước có Đảng cầm quyền lâu dài 

nhằm rút ra bài học chính trị cho Việt Nam; [14] Kinh nghiệm xây dựng tính chính đáng 
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trong cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Nghiên cứu mô hình chính trị so sánh 

giữa hai Đảng Cộng sản nhằm khái quát hóa kinh nghiệm điều hành; [15] The major 

barriers in building the developmental state: researching the case of Vietnam: Nghiên cứu 

mang tính chất so sánh nhà nước kiến tạo phát triển ở các nước châu Á và Việt Nam;  [12] 

Friedrich Engels’s view on theoretical thinking: innovative application by the Communist 

Party of Vietnam in the reform process: Đặt trong bối cảnh lý luận phương Tây và cách 

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng cải biến trong điều kiện mới. Trong đó đáng chú ý có 

2 công trình công bố trên tạp chí quốc tế uy tín. 

- Chính đảng và xây dựng đảng: Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được một 

số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: [21] Tính chính đáng cầm quyền của Đảng cộng 

sản Việt Nam hiện nay: Bài viết trọng tâm làm rõ tính chính danh về lý luận và thực tiễn 

cầm quyền của ĐCSVN;  [27] Đổi mới mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước trong điều 

kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay: Phân tích vai trò lãnh 

đạo của Đảng trong tương quan với bộ máy Nhà nước pháp quyền; [39] Khẳng định tính 

chính đáng trong cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam: Củng cố lập luận về tính chính 

danh, tính hiệu quả và tính đạo đức trong vai trò cầm quyền của Đảng;  Sách [1] Tính chính 

đáng của đảng cầm quyền – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Là chuyên khảo nền tảng 

hệ thống hóa các lý thuyết, kinh nghiệm, và thực tiễn chính trị trong xây dựng tính chính 

danh cho ĐCSVN;  [40] Đảm bảo an ninh hệ tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay: 

Gắn với công tác xây dựng Đảng trên mặt trận tư tưởng chính trị. 

- Lĩnh vực lãnh đạo học. Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được một số công 

trình nghiên cứu tiêu biểu như: [6] Servant Leadership Styles: A Theoretical Approach: 

Trình bày lý thuyết nền tảng về phong cách lãnh đạo phục vụ (servant leadership), nhấn 

mạnh vai trò của đạo đức và tinh thần phục vụ trong xây dựng niềm tin, thúc đẩy hiệu suất 

tổ chức, phù hợp trong lĩnh vực hành chính công; [7] The Impact of the Fourth Industrial 

Revolution on Ethical Leadership: Phân tích tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư đến yêu cầu đạo đức trong lãnh đạo, chỉ ra những thách thức trong bối cảnh chuyển đổi 

số, trí tuệ nhân tạo và giám sát xã hội; [8] Transformational, Transactional, Laissez-faire 

Leadership Styles and Employee Engagement: Nghiên cứu thực nghiệm ở khu vực công 

tại Việt Nam, so sánh hiệu quả giữa các phong cách lãnh đạo: chuyển đổi, giao dịch và 

buông lỏng đối với sự gắn kết của nhân viên; [9] An Empirical Study of Principals' 

Leadership Styles with Faculty Commitment: Khảo sát ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo 

của hiệu trưởng đến mức độ cam kết của giảng viên, cung cấp dữ liệu thực chứng trong 

lĩnh vực lãnh đạo giáo dục; [10] The relationship between leadership style and staff work 

engagement: An empirical analysis of the public sector in Vietnam: Phân tích thống kê mối 

quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và mức độ gắn kết công việc của cán bộ, đặc biệt trong 

khu vực nhà nước, với khuyến nghị cải cách hành vi lãnh đạo; [16] Ethical leadership in 

the digital era: requirements for developing ethical leaderships in Vietnam: Bài viết lý 

luận về yêu cầu đạo đức mới trong lãnh đạo thời đại số, nhấn mạnh giá trị minh bạch, trung 

thực, công bằng và trách nhiệm xã hội trong môi trường quản trị hiện đại; [18] The ethical 
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leadership in the digital era: Phát triển quan điểm đạo đức học trong lãnh đạo, trình bày 

tại hội thảo quốc tế, phân tích bối cảnh công nghệ và khủng hoảng thông tin tác động đến 

cách thức ra quyết định lãnh đạo; [20] Requirements for developing ethical leaderships in 

Vietnam: Đưa ra yêu cầu chiến lược và đạo đức đối với người lãnh đạo trong bối cảnh Việt 

Nam hiện nay, đề xuất mô hình lãnh đạo thích ứng với xã hội hậu đại dịch và chuyển đổi 

số; [35] Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ ở Việt Nam trong kỷ nguyên số: 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo trong điều kiện cách 

mạng công nghiệp 4.0, phù hợp với chiến lược đào tạo cán bộ cấp chiến lược; [3 - sách] 

Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công nghệ số ở Việt Nam (sách 

chuyên khảo, đồng chủ biên): Là công trình tổng hợp có tính lý luận và thực tiễn cao, định 

hướng xây dựng đội ngũ lãnh đạo thích ứng với yêu cầu đổi mới tư duy và công nghệ hiện 

đại; [2 - đề tài] Nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Thành 

phố Đà Nẵng trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Đề tài cấp cơ sở tập trung đề 

xuất giải pháp đào tạo, phát triển lãnh đạo trong môi trường thay đổi công nghệ và phương 

thức quản trị. Trong đó có 1 nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, đặc biệt 1 số 

tạp chí chỉ số Scopus Q1,Q2. 

- An ninh phi truyền thống. Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được một số 

công trình nghiên cứu tiêu biểu như: [4] Tính chính đáng của nhà nước nhìn từ cuộc khủng 

hoảng chính trị ở một số nước Trung Đông và Bắc Phi: Phân tích khủng hoảng chính trị 

khu vực từ góc nhìn lý luận chính đáng và an ninh phi truyền thống; [36] Tư duy mới của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong 

giai đoạn hiện nay: Đề cập cách tiếp cận chiến lược mới của Đảng với các nguy cơ an ninh 

mới như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thông tin sai lệch; [37] Đảm bảo an ninh dân tộc trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện nay: Phân tích các vấn đề an ninh tộc người, văn hóa trong 

vùng dân tộc thiểu số – một khía cạnh đặc thù của an ninh phi truyền thống; [38] Đảm bảo 

an ninh dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk – thực trạng và giải pháp: Tương tự nghiên cứu 

[37], với các đề xuất cụ thể phù hợp đặc thù địa phương; Sách [4] An ninh phi truyền thống 

ở Tây Nguyên – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Chuyên khảo hệ thống hóa toàn diện 

về khái niệm, biểu hiện và giải pháp chính sách ứng phó với các thách thức an ninh mới 

trong khu vực trọng yếu Tây Nguyên; [19] Innovating leadership thinking in responding 

to non-traditional security threats: Trình bày vai trò lãnh đạo trong ứng phó với các mối 

đe dọa mới như khủng bố, tội phạm mạng, dịch bệnh; [20] Requirements for developing 

ethical leaderships in Vietnam: Gắn yếu tố đạo đức và tư duy chính sách trong điều kiện 

xuất hiện các nguy cơ phi truyền thống trong quản lý công. 

- Chính sách công và quản trị công: Hướng nghiên cứu này đã đã công bố được 

một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:  [22] Thực trạng mô hình quản trị địa phương 

và định hướng cải cách: Nghiên cứu mang tính chính sách về cải cách bộ máy chính quyền 

địa phương;  [23] Năng lực quản trị của chính quyền địa phương ở nước ta trong ứng phó 

với thiên tai, dịch bệnh: Tập trung vào quản trị khủng hoảng và năng lực điều hành địa 

phương;  [25] Nâng cao năng lực thích ứng trong quản trị địa phương của đội ngũ cán bộ 
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lãnh đạo, quản lý hiện nay: Đề xuất các yêu cầu năng lực trong hành chính công hiện đại;  

[30] Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam – những khó khăn và giải pháp căn 

bản: Góp phần lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình nhà nước hiệu quả, can thiệp tích 

cực vào phát triển;  [11] Local government response capacity to natural disasters in the 

Central Highlands Provinces, Vietnam: Đánh giá năng lực quản trị rủi ro và chính sách 

ứng phó của chính quyền địa phương miền núi;  [28] Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế – thực trạng và một số kiến nghị: Đề cập vai trò chính sách và giám sát 

quyền lực địa phương, một cấu phần quan trọng trong quản trị công. Trong đó có 1 nghiên 

cứu đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số Scopus Q1. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 09 học viện cao học và đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và 

được cấp bằng thạc sỹ 

- Đã làm chủ nhiệm và bảo vệ thành công 02 đề tài cơ sở và 01 đề tài cấp bộ. Đang 

làm thư ký 01 đề tài cấp bộ (đã bảo vệ cơ sở) và 01 đề tài cấp bộ trọng điểm thuộc đề án 

587 (đã bảo vệ thành công cơ sở); đồng thời đã và đang làm thành viên của một số đề tài 

cấp bộ, cấp Nhà nước 

- Đã công bố (số lượng) 40 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín; đặc biệt là có 04 bài quốc tế có chỉ số Scopus Q1 và Q2. 

- Đã xuất bản 04 cuốn sách được viết một mình, chủ biên, đồng chủ biên. Cả 04 cuốn 

đều thuộc nhà xuất bản có uy tín, gồm Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Nxb Lý luận chính 

trị. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt 

giải thưởng quốc gia, quốc tế: đạt 01 giải thưởng quốc gia 

15. Khen thưởng (Kể từ sau khi bảo vệ tiến sĩ đến nay):  

Khen thưởng (từ Giấy khen, Bằng khen trở lên):  

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2015,2016,2017   Giấy khen 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ, lao động tiên tiến 

của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III   

2018 Bằng khen 

Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu tại Hội thi 

giảng viên dạy giỏi, Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh lần thứ III – năm 2028;  

Quyết định số: 6011– QĐ/HVCTQG ngày 

11/10/2018 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ 

Chí Minh trị quốc gia Hồ Chí Minh 

2019,2020 Giấy khen 

Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Do Giám đốc, Bí thư 

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III cấp. 

2020 
- Bằng khen: 

 

+ Là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai 
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Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

 

 

đoạn 2015-2020, theo Quyết định số 2225 – 

QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh 

2021 - Danh hiệu: 

+ Chiến sĩ thi đua cấp Học viện vè đã có thành 

tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 

2018 đến năm 2020, theo Quyết định số: 44  

QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp. 

2022 Giấy chứng nhận 

Giải B toàn quốc (thể loại tạp chí) cuộc thi 

chính luận về bảo về nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thì địch, lần thứ 2, Quyết định số 12134 – 

QĐ/BCĐ ngày 18/10/2022 của Ban chỉ đạo 

cuộc thi. 

2023 
- Giấy khen 

- Giấy khen 

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 

Quyết định số 3140-QĐ/HVCTKV III ngày 

3/11/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị 

khu vực III 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

Quyết định số 80-QĐ/ĐU ngày 25/12/2023 

của Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực 

III 

2024 
- Giấy khen 

- Giấy khen 

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

Quyết định số 1013-QĐ/HVCTKV III ngày 

04/12/2024 của Giám đốc Học viện Chính trị 

khu vực III 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

Quyết định số 104-QĐ/ĐU ngày 05/12/2024 

của Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực 

III 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Là một giảng viên và lãnh đạo đơn vị giảng dạy, ứng viên luôn ý thức giữ gìn phẩm 

chất, uy tín, danh dự của nhà giáo và làm gương cho các giảng viên trẻ trong đơn vị; luôn 

giữ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác và cuộc sống; tôn trọng nhân 
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cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người học; sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, người học và cộng đồng. 

Là một đảng viên, Bí thư Chi bộ ứng viên luôn chấp hành, triển khai, quán triệt, tuyên 

truyền nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy định của pháp luật; luôn học tập và rèn luyện nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng viên luôn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ giảng dạy các chương trình cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ và bồi dưỡng; hướng 

dẫn và hướng dẫn thành công luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học, tham gia phản 

biện trong các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. Trong nghiên cứu khoa học, ứng viên 

luôn tích cực tham gia các đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở; 

trực tiếp biên soạn/viết sách tham khảo, sách chuyên khảo, các bài báo khoa học trong và 

ngoài nước phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng. 

Từ quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng viên tự đánh giá bản thân đáp 

ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của 

Luật Giáo dục Việt Nam và các quy định có liên quan của Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:  

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm 3 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận 

PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gdtrực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩngd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020   1  150 15 165/330/270 

2 2020-2021   2  108 7,5 115,5/354,5/300 

3 2021-2022   2  192 67,5 259,5/488,25/300 

03 năm học cuối 

4 2022-2023   2  370  370/447,5/250 

5 2023-2024     420  420/310/250 

6 2024-2025     340  340/233/250 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm ……đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ……….năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  
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- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; 

số bằng: 000989; năm cấp: 2009 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:……………………………………………………………. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………. 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân Anh văn. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNTđã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Lê Hồng 

Phong 
 x x  

8/2018-

02/2019 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

10/5/2019 

2 
Trần Thị 

Thúy Quyên 
 x x  

8/2018-

02/2019 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

10/5/2019 

3 
Hoàng Thế 

Nhân 
 x x  

8/2019-

02/2020 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

22/4/2020 

4 
Ngô Duy 

Quang 
 x x  

10/2020-

4/2021 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

31/12/2021 

5 
Trần Hữu 

Nghị 
 x x  

01/2021-

6/2021  

Đại học Quy 

Nhơn 
31/12/2021 

6 
Bùi Thị Long 

Thạnh 
 x x  

12/2021-

5/2022 

Đại học Quy 

Nhơn 
2/12/2022 

7 
Nguyễn Bảo 

Lâm 
 x x  

12/2021-

5/2022 

Đại học Quy 

Nhơn 
2/12/2022 

8 A Lăng Tâm  x x  
9/2022-

3/2023 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

19/01/2024 

9 Võ Văn Hiếu  x x  
1/2023-

6/2023 

Học viện 

Chính trị 

quốc gia Hồ 

Chí Minh 

19/01/2024 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

        

II Sau khi được công nhậnTS 

1 

Sách: Tính 

chính đáng 

của đảng cầm 

quyền - Một 

số vấn đề lý 

luận và thực 

tiễn 

CK 

NXB. Lý 

luận chính 

trị, 2015 

 Chủ biên  

Giấy xác nhận số 

272-GXN/HVCTKV 

III ngày 13/6/2025 

2 

Sách: Xây 

dựng con 

người chính 

trị Việt Nam 

trong thời kỳ 

đổi mới 

CK 

NXB. Lý 

luận Chính 

trị, 2018 

 Chủ biên  

Giấy xác nhận số 

272-GXN/HVCTKV 

III ngày 13/6/2025 

3 

Đổi mới tư 

duy và phong 

cách lãnh đạo 

trong kiều 

kiện công 

nghệ số ở 

Việt Nam 

CK 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia – 

Sự thật, 

2022 

 
Đồng chủ 

biên 
 

Giấy xác nhận số 

272-GXN/HVCTKV 

III ngày 13/6/2025 

4 

An ninh phi 

truyền thống 

ở Tây 

Nguyên-Một 

số vấn đề lý 

luận và thực 

tiễn 

CK 

NXB. 

Chính trị 

Quốc gia 

Sự thật, 

2024 

 
Đồng chủ 

biên 
 

Giấy xác nhận số 

272-GXN/HVCTKV 

III ngày 13/6/2025 

Trong đó: có 04 gồm [1],[2],[3],[4] sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau khi bảo vệ Tiến sĩ. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 
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II Sau khi được công nhận TS 

1 

Xây dựng con người 

chính trị Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới 

CN 
Đề tài cấp cơ 

sở 

02/2016-

12/2016 

Nghiệm thu ngày 

10/12/2016 

Xếp loại: Khá 

2 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo của đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, 

quản lý ở Thành phố 

Đà Nẵng trong cuộc 

cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư 

CN 
Đề tài cấp cơ 

sở 

02/2020-

12/2020 

Nghiệm thu ngày 

12/12/2020 

Xếp loại: Đạt 

3 

An ninh phi truyền 

thống ở Tây Nguyên 

hiện nay: Thực 

trạng và giải pháp 

CN Đề tài cấp bộ 
01/2021-

12/2022 

Nghiệm thu ngày 

29/10/2022 

Xếp loại: Khá 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 0-0.5 điểm 

1 

Nguyên tắc kìm chế 

- đối trọng hiến pháp 

và sự biến dạng của 

nó trong thực tiễn 

chính trị nước Mỹ 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 5(84)-

2007, 

trang 84-

88 

10/2007 

2 

Tính chính đáng và 

các nhân tố tạo nên 

tính chính đáng của 

chủ thể cầm quyền 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

5(102)-

2010, 

trang 29-

32 

10/2010 

3 

Xây dựng tính chính 

đáng của đảng cầm 

quyền - kinh nghiệm 

từ một số đảng chính 

trị trên thế giới 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

6(109)-

2011, 

trang 81-

85 

12/2011 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

4 

Tính chính đáng của 

nhà nước nhìn từ 

cuộc khủng hoảng 

chính trị ở một số 

nước Trung Đông và 

Bắc Phi 

1 x 

Tạp chí Khoa học 

chính trị/ISSN 

1859-0187 

  

Số 1-

2012, 

trang 72-

76 

2/2012 

II Sau khi được công nhận TS 

 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 0-2.0 điểm (hoặc từ 0-3.0 điểm) 

5 

Digital 

Transformation: 

Opportunities and 

Challenges for 

Leaders in the 

Emerging Countries 

in Response to 

Covid-19 Pandemic 

3  

Emerging 

Science Journal/ 

ISSN 2610-9182 

http://dx.doi.org/

10.28991/esj-

2021-SPER-03 

159 

Vol. 5, 

pecial 

Issue 

"COVID-

19: 

Emerging 

Research"

, Page 21-

36. 

2021 

6 

Servant Leadership 

Styles: A Theoretical 

Approach 

2  

Emerging 

Science Journal/ 

ISSN 2610-9182 

http://dx.doi.org/

10.28991/esj-

2021-01273 

18 

Vol. 5, 

No. 2, 

Page 245-

256 

4/2021 

7 

The Impact of the 

Fourth Industrial 

Revolution on 

Ethical Leadership 

2  

Journal of 

Human, Earth 

and Future/ISSN 

2785-2997 

http://dx.doi.org/

10.28991/HEF-

2021-02-03-05 

3 

Vol 2, No 

3 (2021), 

Page 234-

247 

9/2021 

8 

Transformational, 

Transactional, 

Laissez-faire 

Leadership Styles 

and Employee 

Engagement: 

Evidence From 

Vietnam’s Public 

Sector 

2  

SAGE 

Open/Online 

ISSN 2158-2440 

Q2, SSCI, IF: 

2.100 

https://doi.org/1

0.1177/21582440

2210946  

 

38 

Volume 

12, Issue 

2, Page 1-

18 

5/2022 

9 

An Empirical Study 

of Principals' 

Leadership Styles 

3  

Emerging 

Science 

Journal/ISSN 

2610-9182  

https://doi.org/10

.28991/ESJ-

2022-06-03-013  

 

8 

Vol. 6, 

No. 3, 

Page 603-

618 

6/2022 



 

12 

 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

with Faculty 

Commitment 

10 

The relationship 

between leadership 

style and staff work 

engagement: An 

empirical analysis 

of the public sector 

in Vietnam 

3  

Humanities & 

Social Sciences 

communication/

ISSN 2662-9992 

Q1, SSCI, 

SCIE, IF: 3.5 

https://doi.org/1

0.1057/s41599-

022-01354-7  

 

11 

Volume 9

 Issue 1. 

Page 1-

12. 

9/2022 

11 

Local government 

response capacity 

to natural disasters 

in the Central 

Highlands 

Provinces, Vietnam 

2 x 

Humanities & 

Social Sciences 

communications

/ISSN 2662-9992 

Q1, SSCI, 

SCIE, IF: 3.7 

https://doi.org/1

0.1057/s41599-

023-01707-w  

2 

Volume 

10, Issue 

1, Page 1-

16. 

5/2023 

12 

Friedrich Engels’s 

view on theoretical 

thinking: 

innovative 

application by the 

Communist Party 

of Vietnam in the 

reform process 

5 x 

Humanities and 

Social Sciences 

communications

/ISSN 2662-9992 

Q1, SSCI, 

SCIE, IF: 3.7 

https://doi.org/1

0.1057/s41599-

024-03700-3  

 

Volume 

11, Issue 

1 

11/2024 

 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 0-1.0 điểm 

13 

Khái niệm tính chính 

đáng chính trị và tư 

tưởng của C.Mác - 

Ph.Ăngghen về tính 

chính đáng của nhà 

nước 

1 x 
Tạp chí Triết học/ 

ISSN 0866-7632 
  

Số 

1(236)-

2011, 

trang 58-

63 

1/2011 

14 

Kinh nghiệm xây 

dựng tính chính đáng 

trong cầm quyền của 

Đảng Cộng sản 

Trung Quốc 

1 x 

Tạp chí Lý luận 

chính trị/ISSN 

0868-2771 

  

Số 4-

2012, 

trang 85-

90 

4/2012 

15 

The major barriers 

in building the 

developmental 

1 x 

International 

journal of 

innovative 

http://doi.org/10

.24940/ijird/201
 

Vol 8 

Issue 8, 
8/2019 



 

13 

 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

state: researching 

the case of Vietnam 

research and 

development/ 

Online ISSN 

2278-0211 

9/v8/i8/AUG190

35 

Page 22-

28 

16 

Ethical leadership in 

the digital era: 

requirements for 

developing ethical 

leaderships in 

Vietnam 

2  

The international 

journal of 

business and 

management/ 

ISSN 2321-8916 

http://doi.org/10.

24940/theijbm/2

019/v7/i7/BM19

07-028 

 

Vol 7, 

Issue 7, 

Page 174-

180 

7/2019 

18 

The ethical 

leadership in the 

digital era 

2 x 

Diderot 

advanced 

academic 

seminars 2020/ 

ISBN 978-604-

65-5434-9 

  Page 8-25 4/2020 

19 

Innovating 

leadership thinking 

in responding to 

non-traditional 

security threats  

2  

The role of the 

fire police force 

in response to 

non - traditional 

security threats/ 

ISBN 978-604-

72-4467-6 

  
Page 377-

389 
5/2020 

20 

Requirements for 

developing ethical 

leaderships in 

Vietnam 

2  

International 

journal of 

Research in 

Counseling and 

Education/e-

ISSN 2620-5769, 

p-ISSN 2620-

5750) 

https://doi.org/10

.24036/00167za0

002 

 

Volume 

04, 

Number 

02, Page 

82-91 

6/2020 

21 

Tính chính đáng cầm 

quyền của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

hiện nay 

1 x 

Tạp chí Cộng sản 

điện tử/ISSNe 

2734-9071 

  

https://w

ww.tapchi

congsan.o

rg.vn/ 

13/7/20

22 

22 
Thực trạng mô hình 

quản trị địa phương 
1 x 

Tạp chí Lý luận 

chính trị/ISSN 

0868-2771 

  
Số 557 

(7-2024), 
7/2024 



 

14 

 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

và định hướng cải 

cách 

trang 101-

108 

 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 0-0.75 điểm 

23 

Năng lực quản trị 

của chính quyền địa 

phương ở nước ta 

trong ứng phó với 

thiên tai, dịch bệnh 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

2(191)-

2023, 

trang 64-

68 

4/2023 

24 

Đổi mới tư duy 

chính trị trong bối 

cảnh thay đổi hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

4(201)-

2024, 

trang 38-

42 

7/2024 

25 

Nâng cao năng lực 

thích ứng trong quản 

trị địa phương của 

đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý hiện 

nay 

2 x 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước điện 

tử/ISSNe 2815-

5831 

  

https://w

ww.quanl

ynhanuoc.

vn/ 

15/4/20

25 

26 

Thời cơ và thách 

thức đặt ra đới với 

các tỉnh Tây Nguyên 

sau khi sáp nhập cấp 

tỉnh 

1 x 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước điện tử/ 

ISSNe 2815-5831 

  

https://w

ww.quanl

ynhanuoc.

vn/ 

5/6/202

5 

 Bài báo khoa học, báo cáo khoa học 0-0.5 điểm 

27 

Đổi mới mối quan hệ 

giữa Đảng với Nhà 

nước trong điều kiện 

xây dựng nhà nước 

pháp quyền XHCN ở 

Việt Nam hiện nay 

1 x 

Tạp chí Nhà 

nước và pháp 

luật/ ISSN 0866-

7446 

  

Số 

3(232)-

2015, 

trang 12-

17 

3/2015 

28 

Giám sát của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế - 

thực trạng và một số 

kiến nghị 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

6(133)-

2015, 

trang 62-

66 

12/2015 

https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
https://www.quanlynhanuoc.vn/
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

29 

Củng cố và hoàn 

thiện hệ thống chính 

trị cơ sở ở tỉnh Kon 

Tum - thực trạng và 

giải pháp 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

3(136)-

2016, 

trang 54-

58 

6/2016 

30 

Xây dựng nhà nước 

kiến tạo phát triển ở 

Việt nam - những 

khó khăn và giải 

pháp căn bản 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

7(148)-

2017, 

trang 39-

43 

12/2017 

31 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào 

việc nâng cao tín 

nhiệm của nhà nước 

với nhân dân trong 

giai đoạn hiện nay 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

4(153)-

2018, 

trang 12-

16 

8/2018 

32 

Yêu cầu về đạo đức 

mới của cán bộ lãnh 

đạo, quản lý hiện 

nay 

1 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

7(164)-

2019, 

trang 45-

48 

12/2019 

33 

Thực trạng niềm tin 

chính trị ở khu vực 

Trung Bộ hiện nay 

2  

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam/ISSN 

1859-4794 

  

Tập 62, số 

4-2020, 

trang 31-

36 

4/2020 

34 

Tác động của mạng 

xã hội đối với công 

tác tư tưởng ở nước 

ta hiện nay 

2 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

4(169)-

2020, 

trang 50-

55 

8/2020 

35 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo của đội ngũ 

cán bộ ở Việt Nam 

trong kỷ nguyên số 

2 x 

Tạp chí Khoa học 

chính trị/ISSN 

1859-0187 

  

Số 10-

2020, 

trang 42-

47 

12/2020 

36 

Tư duy mới của 

Đảng cộng sản Việt 

Nam về ứng phó với 

các thách thức an 

1  

Tạp chí Khoa học 

chính trị/ISSN 

1859-0187 

  

Số 10-

2021, 

trang 39-

43 

12/2021 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy tín: 

ISI, Scopus (IF, 

Qi)  

Số lần 

trích dẫn 

(không 

tính tự 

trích dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

ninh phi truyền 

thống trong giai 

đoạn hiện nay 

37 

Đảm bảo an ninh dân 

tộc trên địa bàn tỉnh 

Đăk Nông hiện nay 

2 x 

Tạp chí Sinh hoạt 

lý luận/ISSN 

0868-3247 

  

Số 

7(180)-

2021, 

trang 66-

70 

12/2021 

38 

Đảm bảo an ninh dân 

tộc trên địa bàn tỉnh 

Đăk Lăk - thực trạng 

và giải pháp 

2 x 

Tạp chí Nội 

chính/ISSN 

0866-7934 

  

Số 99(5-

2022), 

trang 43-

47 

5/2022 

39 

Khẳng định tính 

chính đáng trong 

cầm quyền của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

2 x 

Tạp chí Khoa học 

chính trị/ISSN 

1859-0187 

  

Số 4-

2022, 

trang 9-14 

5/2022 

40 

Đảm bảo an ninh hệ 

tư tưởng của Đảng 

trong bối cảnh hiện 

nay 

1  

Tạp chí Thông tin 

khoa học chính 

trị/ISSN 2354-

1474 

  

Số 6(36)-

2023, 

trang 67-

74 

6/2023 

- Trong đó: có 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín trong 

danh mục Scopus có chỉ số Q1, 01 tạp chí uy tín và 01 Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN 

mà ƯV là tác giả chính sau TS: [11], [12], [15], [18]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg): Không 

 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1 

Đảm bảo an ninh hệ 

tư tưởng của Đảng 

trong bối cảnh hiện 

nay 

Ban chỉ đạo cuộc 

thi viết chính 

luận 

Quyết định số 

12134 – 

QĐ/BCĐ ngày 

18/10/2022 của 

Giải B toàn quốc 

(thể loại tạp chí) 

Một mình 



 

17 

 

Ban chỉ đạo 

cuộc thi. 

      

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Văn Quang 

 

 

 


